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I  VTTB ứ đọng, không cần dùng, KMPC thanh lý quý 2/2023

Kho: HQZ - QNG_HQZ_Kho chờ thanh lý CTNH (Quảng Phú 1) 

1 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            2.22 

Kho: HPM - QNG_HPM_Kho chờ thanh lý Điện lực Tư Nghĩa 

2 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.27 

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

3 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.51 

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

4 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.95 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

5 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.41 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

6 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.76 

7 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.39 

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

8 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          15.09 

9 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.50 

II  VTTB ứ đọng, không cần dùng, KMPC thanh lý quý 3/2023

Kho: HP3 - QNG_HP3_Kho thu hồi vật tư 005 (Đội QLVH LĐCT) 

10 3.15.56.014.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
14x1,5 mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          34.00 

11 3.15.56.015.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
14x2,5

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          27.00 

12 3.15.56.017.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
2x4

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          60.00 

LÔ 2: DANH MỤC VTTB KHÔNG LÀ CTNH BÁN THANH LÝ ĐỢT 3/2023

Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

13 3.15.56.018.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
4x2,5

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          54.00 

14 3.15.56.019.000.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
4x4

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          54.00 

15 3.15.56.021.000.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
7x2,5mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          81.00 

16 3.15.56.056.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
20x1,5mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          98.00 

17 3.15.56.020.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
7x1,5 mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          51.50 

18 3.15.56.038.000.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
5x1,5

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

19 3.15.56.063.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
10x2,5

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          72.00 

20 3.15.56.013.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 
10x1,5

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          27.00 

Kho: HP6 - QNG_HP6_Kho thu hồi chờ thanh lý Đức Phổ 

21 3.15.10.003.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 2,5 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

22 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        180.27 

23 3.15.44.002.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x2,5 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          14.90 

24 3.15.50.007.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 4x16 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

25 3.15.52.258.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 3x22+1x11 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          33.00 

26 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        293.00 

27 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            7.50 

28 3.15.54.109.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE muller 2x11 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

29 3.15.25.056.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 50 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        246.00 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 

30 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          79.82 

31 3.15.52.258.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 3x22+1x11 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

32 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        125.00 

33 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

34 3.15.54.110.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x16 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          14.00 

35 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          11.00 

36 3.15.25.056.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 50 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

     2.090.50 

37 3.25.33.559.000.00.D50 Cáp ngầm 24KV bọc XLPE/PVC M 3x240 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            0.12 

Kho: HQ9 - QNG_HQ9_Kho thu hồi vật tư 005 (Lý Sơn) 

38 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          25.10 

39 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

Kho: HQA - QNG_HQA_Kho thu hồi vật tư 005 (Sơn Tịnh) 

40 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          43.10 

41 3.15.52.015.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 
3x70+1x35

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

42 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

43 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

44 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

Kho: HQE - QNG_HQE_Kho thu hồi vật tư 005 (Bình Sơn) 

45 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          25.26 

46 3.15.44.025.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/XLPE 2x25 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          17.00 

47 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

48 3.15.54.110.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x16 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          33.00 

49 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

50 3.15.82.002.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

51 3.15.86.004.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 24kV M3x185 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            0.35 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

52 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          29.17 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

53 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          42.80 

54 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

Kho: HP6 - QNG_HP6_Kho thu hồi chờ thanh lý Đức Phổ 

55 3.15.28.015.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/24 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          28.90 

56 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        666.27 

57 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        152.63 

58 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          50.00 

59 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        150.00 

60 3.15.28.211.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

     1.364.00 

Kho: HP3 - QNG_HP3_Kho thu hồi vật tư 005 (Đội QLVH LĐCT) 

61 3.15.28.030.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 400/51 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        580.00 

62 3.15.28.217.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          40.45 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 

63 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

64 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          18.00 

65 3.15.62.003.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x35 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

66 3.15.68.002.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          25.00 

67 3.15.90.008.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 185 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          11.00 

68 3.25.33.645.VIE.00.D50
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA 
AL 3x240

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            0.15 

Kho: HQ9 - QNG_HQ9_Kho thu hồi vật tư 005 (Lý Sơn) 

69 3.15.28.320.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACKP 240/32 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        164.57 

70 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        181.00 

71 3.15.68.004.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 
mm2

Mét
Thu hồi 
ĐNTL

          37.10 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

Kho: HQA - QNG_HQA_Kho thu hồi vật tư 005 (Sơn Tịnh) 

72 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        176.50 

73 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

        529.50 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

74 3.15.68.251.000.00.D50 Cáp nhôm bọc AXV 4x16 mm2 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            2.50 

75 3.15.17.003.000.00.D50 Dây nhôm cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv AV 30/10 Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 

76 3.60.05.003.000.00.D50 Công tơ 1 pha 5-20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        428.00 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 

77 3.60.45.009.000.00.D50 Công tơ 3 pha 220/380V 3x30-60A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          44.00 

Kho: HQY - QNG_HQY_Kho chờ thanh lý CTNH (Quảng Phú 2) 

78 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          12.83 

79 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.70 

80 3.46.33.001.000.02.D50 Công tắc tơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

81 3.66.56.999.000.00.D50 Máng đèn các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          15.25 

82 3.66.57.999.000.00.D50 Tăng phô đèn các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            5.90 

Kho: HP6 - QNG_HP6_Kho thu hồi chờ thanh lý Đức Phổ 

83 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          19.42 

84 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            2.15 

Kho: HPN - QNG_HPN_Kho thu hồi vật tư 005 (Tư Nghĩa) 

85 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.18 

86 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.50 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

87 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          10.05 

88 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.70 

89 4.90.80.999.000.00.D50 Nhựa phế liệu các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.80 

Kho: HQA - QNG_HQA_Kho thu hồi vật tư 005 (Sơn Tịnh) 

90 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          30.36 

91 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            2.28 

Kho: HQE - QNG_HQE_Kho thu hồi vật tư 005 (Bình Sơn) 

92 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          21.40 

93 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.01 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

94 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.47 

95 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.41 

Kho: HP3 - QNG_HP3_Kho thu hồi vật tư 005 (Đội QLVH LĐCT) 

96 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        300.00 

97 3.10.88.009.000.00.D50 Cách điện thủy tinh U70 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

     2.244.00 

98 3.10.88.217.000.00.D50
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 
70KN

Chuỗi
Thu hồi 
ĐNTL

        159.00 

99 3.20.45.001.000.00.D50 Mắc nối các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        147.60 

100 3.35.42.108.000.00.D50 Tủ biến điện áp 24kV Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

101 3.35.42.121.000.00.D50 Tủ tự dùng thu hồi các loại Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

102 3.42.74.001.000.22.D50 Tủ máy cắt hợp bộ các loại Máy
Thu hồi 
ĐNTL

            8.00 

103 3.42.95.026.000.00.D50 Bộ đếm sét chống sét van 110kV Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

104 8.34.04.008.000.00.D50 Pa lăng xích kéo tay loại 3 tấn Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

105 8.90.10.001.000.08.D50 Găng tay cách điện trung thế Đôi
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

106 8.90.20.001.000.30.D50 Mũ BHLĐ thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          16.80 

107 8.90.90.000.000.00.D50 Bình chữa cháy các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        311.60 

108 3.20.65.285.CHN.00.D50 Tạ chống rung dây chống sét 70 mm2Cái Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          14.00 

109 3.42.24.564.IND.00.D50
Dao cách ly 3 pha 123kV 1250A 25kA/3s - 1 
DTĐ (trọn bộ)

Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

110 3.42.24.565.IND.00.D50
Dao cách ly 3 pha 123kV 1250A 25kA/3s - 2 
DTĐ (trọn bộ)

Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

111 3.42.68.103.ITA.00.D50 Máy cắt chân không trong nhà 24kV 630A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

112 3.42.68.103.MAS.00.D50 Máy cắt chân không trong nhà 24kV 630A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

113 3.42.68.108.MAS.00.D50 Máy cắt chân không trong nhà 24kV 1600A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

Kho: HP6 - QNG_HP6_Kho thu hồi chờ thanh lý Đức Phổ 

114 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        550.80 

115 2.45.01.001.000.04.D50 Nhôm phế liệu thu hồi các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.90 

116 3.02.20.001.000.02.D50 Cột 8,4 mét (Chặt còn 5 mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

117 3.02.20.001.000.22.D50 Cột BTLT 10,5m ( Chặt còn 8,5 m) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

118 3.02.20.001.000.25.D50 Cột BTLT 12 mét (chặt còn 9mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

119 3.02.20.001.000.31.D50 Cột BTLT 14 mét (chặt gốc còn 12mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

120 3.02.20.001.000.56.D50 Cột BTLT12mét(Chặt còn 9,5-10mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

121 3.02.20.001.000.64.D50 Cột LT 10,5 M ( Chặt gốc còn 8 mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

122 3.02.20.001.000.92.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 8m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

123 3.02.20.001.000.B1.D50 Trụ BTLT 8,4M ( cắt gốc còn 6 m ) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            8.00 

124 3.02.20.001.000.C8.D50 Trụ BTV 10 m cắt gốc còn 8 m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

125 3.02.20.999.VIE.14.D50 Trụ BL vuông chặt gốc còn 5m Trụ
Thu hồi 
ĐNTL

          35.00 

126 3.02.20.999.VIE.20.D50 Trụ BTLT 10,5 chặt gốc còn 7m Trụ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

127 3.02.50.999.VIE.36.D50 Trụ BTLT 8,4m còn 6m Trụ
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

128 3.02.20.999.VIE.18.D50 Trụ BTLT  12m chặt gốc còn 8,5m Trụ
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

129 3.02.50.999.VIE.47.D50 Trụ BTLT chặt gốc còn 9m Trụ
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

130 3.02.20.001.000.17.D50 Cột BT vuông 6m (chặt gốc) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

131 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        280.78 

132 3.02.80.001.000.F2.D50 Cổ dề các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

133 3.02.80.001.000.R3.D50 Tăng đơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

134 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        656.00 

135 3.06.40.001.000.A7.D50 Xà hạ thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        602.20 

136 3.06.15.001.000.DI.D50 Xà đỡ thẳng trung thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        204.00 

137 3.06.60.001.000.77.D50 Rack hỏng các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          20.30 

138 3.10.10.002.000.00.D50 Sứ ống chỉ nhỏ Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        634.00 

139 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          77.00 

140 3.10.66.003.000.00.D50 Sứ đứng 35kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          65.00 

141 3.10.88.008.000.00.D50 Cách điện thủy tinh các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          72.00 

142 3.10.66.128.000.00.D50 Sứ đứng linepost 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

143 3.10.88.001.000.01.D50 Sứ treo Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

144 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi
Thu hồi 
ĐNTL

          27.00 

145 3.20.22.001.000.00.D50 Khoá néo dây ABC các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          77.00 

146 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          16.00 

147 3.20.22.001.000.C4.D50 Khoá đỡ dây ABC các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          39.00 

148 3.20.22.380.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 50mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          16.00 

149 3.20.22.381.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 70mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 



9

Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

150 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

151 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

152 3.20.31.001.000.04.D50 Kẹp cáp nhôm (hỏng) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            9.18 

153 3.20.50.126.000.00.D50 Móc treo cáp ABC đơn Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          11.00 

154 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          20.60 

155 3.20.60.079.000.00.D50 Khoá néo cáp ABC 50-95 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

156 3.20.92.001.000.00.D50 Đầu cốt các loại(hỏng) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.04 

157 3.20.94.001.000.16.D50 Đai thép buộc Mét
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

158 3.20.94.211.000.00.D50 Bu lông móc các loại Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            8.30 

159 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          44.00 

160 3.30.87.002.000.00.D50 Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          27.00 

161 3.42.10.152.000.00.D50 Dao cách ly 3 pha 24kV 630A chém đứng Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

162 3.42.72.999.VIE.02.D50 Recloser 24kV-27kV-630A kèm tủ điều khiển Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

163 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

164 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        106.00 

165 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          54.00 

166 3.46.04.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 63A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

167 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        282.00 

168 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          14.00 

169 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        246.00 

170 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

171 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

172 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

173 3.46.15.021.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 300A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

174 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          16.00 

175 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

176 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

177 3.46.15.046.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

178 3.46.33.001.000.02.D50 Công tắc tơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

179 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        626.80 

180 3.62.95.999.000.00.D50 Vỏ tủ điện composite các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          45.00 

181 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          64.95 

182 8.35.55.020.VIE.00.D50 Bồn nước nhựa 2000L Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

183 8.90.10.001.000.06.D50 Găng tay cách điện hạ thế Đôi
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

184 8.90.20.001.000.30.D50 Mũ BHLĐ thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          15.60 

185 8.90.20.020.000.00.D50 Dây da an toàn Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

Kho: HPN - QNG_HPN_Kho thu hồi vật tư 005 (Tư Nghĩa) 

186 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          52.70 

187 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          52.03 

188 3.02.80.001.000.F2.D50 Cổ dề các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          19.00 

189 3.02.80.001.000.P3.D50 Cùm xà các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

190 3.06.60.001.000.77.D50 Rack hỏng các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

191 3.10.10.002.000.00.D50 Sứ ống chỉ nhỏ Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          32.00 

192 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

193 3.20.22.001.000.83.D50 Kẹp quai đồng nhôm Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.05 

194 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

195 3.20.60.001.000.65.D50 Khóa néo dây 70-95mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.80 

196 3.20.80.001.000.46.D50 Đầu cốt các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

197 3.20.92.001.000.00.D50 Đầu cốt các loại(hỏng) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.28 

198 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

199 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          13.00 

200 3.46.05.033.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          37.00 

201 3.46.05.034.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        229.00 

202 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

203 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

204 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

205 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

Kho: HPP - QNG_HPP_Kho thu hồi vật tư 005 (QPhú) 

206 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          62.90 

207 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.60 

208 3.02.20.001.000.92.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 8m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

209 3.02.80.001.000.R3.D50 Tăng đơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

210 3.02.80.001.VIE.09.000 Cổ dề ghép cột đôi (CDGCĐ) Bộ
Vật tư nhập 

mới
          10.00 

211 3.02.80.001.VIE.1F.000 Cùm tụ bù (CTB-T) Bộ
Vật tư nhập 

mới
            1.00 

212 3.02.80.001.VIE.84.000 Cùm treo tủ bù hạ áp cột vuông Bộ
Vật tư nhập 

mới
          10.00 

213 3.02.80.001.VIE.85.000 Cùm treo tủ cột BTLT 10.5 Bộ
Vật tư nhập 

mới
          73.00 

214 3.02.80.001.VIE.86.000 Cùm treo tủ cột BTLT 12 Bộ
Vật tư nhập 

mới
          10.00 

215 3.02.80.001.VIE.87.000 Cùm treo tủ cột BTLT 14 Bộ
Vật tư nhập 

mới
          10.00 

216 3.02.80.502.000.08.000 Cùm tủ tụ bù trên cột đơn BTLT 8,4m Bộ
Vật tư nhập 

mới
          38.00 
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217 3.02.80.503.000.08.000 Cùm tủ tụ bù trên cột đôi BTLT 8,4m Bộ
Vật tư nhập 

mới
            6.00 

218 3.02.80.503.000.10.000 Cùm tủ tụ bù trên cột đôi BTLT 10m Bộ
Vật tư nhập 

mới
            2.00 

219 3.02.80.503.000.24.000 Cùm tủ tụ bù trên cột đôi BTLT 12-14m Bộ
Vật tư nhập 

mới
            2.00 

220 3.10.66.001.000.04.D50 Sứ đứng polymer các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

221 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

222 3.10.88.001.000.01.D50 Sứ treo Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

223 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

224 3.20.22.001.000.47.D50 Chốt kẹp nhánh rẽ Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

225 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          16.00 

226 3.20.22.072.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

227 3.20.22.380.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 50mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

228 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

229 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          20.00 

230 3.20.22.999.VIE.02.D50 Kẹp đấu lèo dây bọc trung thế các loại hỏng Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          22.00 

231 3.20.60.001.000.74.D50
Khóa néo dây bọc trung thế các loại (HK 
nhôm)

Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.20 

232 3.20.80.999.000.01.D50 Đầu cốt đồng thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.20 

233 3.20.92.001.000.05.D50 Sứ chuỗi Polime hỏng TH Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

234 3.20.94.011.VIE.00.D50 Giáp níu dây bọc 70mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

235 3.20.94.126.000.00.000 Ốc siết cáp đồng các loại Cái
Vật tư nhập 

mới
          44.00 

236 3.20.80.999.000.02.D50 Đầu cốt nhôm thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.20 

237 3.25.66.512.VIE.00.D50 Đầu cáp ngầm ngoài trời 24kV- (3x240)mm2 Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

238 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

239 3.30.22.008.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 35kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 
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240 3.30.22.022.000.00.D50 Cầu chì tự rơi sứ 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

241 3.42.72.999.VIE.02.D50 Recloser 24kV-27kV-630A kèm tủ điều khiển Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

242 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          22.00 

243 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        140.00 

244 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          23.00 

245 3.46.04.008.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          61.00 

246 3.46.04.022.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 10A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

247 3.46.05.002.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 16A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          43.00 

248 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          85.00 

249 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          63.00 

250 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        178.00 

251 3.46.15.001.ITA.02.000 Áp-tô-mát 3 pha 5A Cái
Vật tư nhập 

mới
          16.00 

252 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

253 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

254 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

255 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

256 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

257 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

258 3.46.15.047.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 320A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

259 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          46.00 

260 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

261 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

262 3.46.15.046.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

263 3.46.33.001.000.02.D50 Công tắc tơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

264 3.53.05.126.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

265 3.53.05.127.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 75/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

266 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          18.00 

267 3.53.05.129.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

268 3.53.05.130.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

269 3.53.05.131.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 250/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

270 3.53.05.133.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

271 3.53.05.136.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 800/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

272 3.53.05.254.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100-200/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

273 3.53.05.256.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150-300/5A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            7.00 

274 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        110.00 

275 3.80.88.032.VIE.00.000 Măng sông 105/80 Cái
Vật tư nhập 

mới
          15.00 

276 4.38.08.002.VIE.00.000 Bu lông thép mạ có đai ốc 08x20 Cái
Vật tư nhập 

mới
            3.00 

277 8.90.90.000.000.00.D50 Bình chữa cháy các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

278 3.10.66.378.000.00.D50 Cách điện đứng polymer 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

Kho: HQ9 - QNG_HQ9_Kho thu hồi vật tư 005 (Lý Sơn) 

279 3.02.20.001.000.B9.D50 Trụ BTLT cắt 8,4M cắt gốc còn 6,5M Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

280 3.02.20.001.VIE.33.D50 Cột BTLT 14m chặt gốc còn 11m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

281 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          18.00 

282 3.02.80.001.000.F2.D50 Cổ dề các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          10.00 

283 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        143.00 

284 3.10.66.001.000.04.D50 Sứ đứng polymer các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          27.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

285 3.15.41.002.000.00.D50 Cáp thép TK 35 mm2 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          15.95 

286 3.20.22.381.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 70mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

287 3.20.50.126.000.00.D50 Móc treo cáp ABC đơn Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

288 3.20.92.001.000.05.D50 Sứ chuỗi Polime hỏng TH Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

289 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

290 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          47.00 

291 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        102.00 

292 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          13.00 

293 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

294 4.20.51.023.000.00.D50 Cửa sổ các loại Bộ
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

Kho: HQA - QNG_HQA_Kho thu hồi vật tư 005 (Sơn Tịnh) 

295 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.84 

296 3.02.20.001.000.92.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 8m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

297 3.06.40.001.000.A7.D50 Xà hạ thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

298 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

299 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

300 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

301 3.20.50.126.000.00.D50 Móc treo cáp ABC đơn Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

302 3.20.80.182.000.00.D50 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 95 mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

303 3.20.80.999.000.02.D50 Đầu cốt nhôm thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            2.08 

304 3.20.92.001.000.00.D50 Đầu cốt các loại(hỏng) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            5.54 

305 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

306 3.30.87.002.000.00.D50 Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

307 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

308 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

309 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          13.00 

310 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        150.00 

311 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

312 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

313 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

314 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          19.00 

315 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          43.00 

316 4.35.04.001.VIE.04.D50 Bulông các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

        232.02 

Kho: HQE - QNG_HQE_Kho thu hồi vật tư 005 (Bình Sơn) 

317 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          70.02 

318 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.09 

319 3.02.20.001.000.51.D50 Cột BTLT 8.4 mét (Chặt còn 6.5 mét) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

320 3.02.20.001.000.79.D50 Trụ bê tông vuông 6 m (cắt gốc còn 4,5 m) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

321 3.02.20.001.000.B1.D50 Trụ BTLT 8,4M ( cắt gốc còn 6 m ) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

322 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          15.00 

323 3.10.88.001.000.01.D50 Sứ treo Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

324 3.20.22.105.000.00.D50 Kẹp quai nhôm đồng ép 4/0 Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.60 

325 3.20.22.111.000.00.D50 Kẹp hotline đồng Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

326 3.20.22.497.000.00.D50 Kẹp đấu lèo dây bọc trung thế 185mm2 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

327 3.20.60.052.000.00.D50 Khoá néo dây trần 70-95 Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

328 3.20.80.001.000.46.D50 Đầu cốt các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

329 3.20.80.999.000.01.D50 Đầu cốt đồng thu hồi Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            0.30 

330 3.25.66.000.000.00.D50 Đầu cáp ngầm trung thế các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

331 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          11.00 

332 3.42.05.153.000.00.D50 Dao cách ly 1 pha LTD 24kV-800A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

333 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

334 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        223.00 

335 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

336 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            8.00 

337 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        395.00 

338 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

        123.00 

339 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          73.00 

340 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

341 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

342 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            9.00 

343 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

344 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

345 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

346 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          16.00 

347 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

348 3.46.33.001.000.02.D50 Công tắc tơ các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

349 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          71.00 

350 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            3.20 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 
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Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

351 3.02.20.001.000.17.D50 Cột BT vuông 6m (chặt gốc) Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

352 3.02.20.001.000.B3.D50 Trụ BTLT 8,4m cắt gốc còn 5,5m Cột
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

353 3.02.80.001.000.F2.D50 Cổ dề các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          17.60 

354 3.02.80.001.000.H9.D50 Gông giữ MBA Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

355 3.02.80.001.000.X7.D50 Tăng đơ các loại (kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            8.80 

356 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          24.00 

357 3.10.66.378.000.00.D50 Cách điện đứng polymer 24kV Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            6.00 

358 3.20.31.000.000.00.D50 Kẹp cáp nhôm các loại Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          26.00 

359 3.20.50.001.000.03.D50 Khóa CK hỏng Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.50 

360 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

361 3.30.87.002.000.00.D50 Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 100A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            5.00 

362 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          17.00 

363 3.46.05.033.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          12.00 

364 3.46.05.034.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

          41.00 

365 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

366 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            3.00 

367 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

368 3.46.15.021.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 300A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

369 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

370 3.46.15.025.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 630A Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 

371 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            4.00 

372 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            1.00 



19

Chất lượng  Số lượng  Ghi chú STT Mã VT Tên VT ĐVT

373 3.46.15.046.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A (tép) Cái
Thu hồi 
ĐNTL

            2.00 

374 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg
Thu hồi 
ĐNTL

          43.80 

375 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg
Thu hồi 
ĐNTL

            1.20 


